
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 21 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:411/QĐ-T06-P3 ngày 01/4/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Võ Thanh Tuấn 3/6/1993 083093010656 6/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH YMUV 

2  Đinh Hữu Nghị 21/5/1993 082093009395 28/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH YMUV 

3  Nguyễn Thanh Hậu 24/3/1990 094090002704 29/9/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh 2 Công ty TNHH De Heus tại 

Vĩnh Long 

4  Phan Thị Hồng Thi 5/7/1999 070199005827 22/9/2024 Bộ Công An Công ty TNHH Long Fa (việt nam) 

5  Nguyễn Văn Sỹ 19/9/1981 037081018493 16/6/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Long Fa (việt nam) 

6  Trần Ngọc Toàn 20/3/1989 052089005150 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ampacs International 

7  Nguyễn Văn Tùng 6/1/1999 094099000230 26/2/2026 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ampacs International 

8  Triệu Công 1/1/1985 074085003316 22/6/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam 

9  Dương Văn Thương 4/4/1995 070095005938 10/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần chăn nuôi C.p. Việt Nam -  

Chi nhánh NM2 tại Bình Phước 

10  Phùng Thanh Tâm 15/1/1988 072088005208 21/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH dệt may HOA SEN  

11  Lê Văn Hạnh 5/9/1990 068090004662 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH CPV FOOD 

12  
Nguyễn Trung 

Tuấn 
Hải 18/4/1987 079087005793 12/9/2022 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Giấy Minh Hưng 

13  Lê Sỹ Đồng 15/4/1983 042083010205 2/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ding Sheng Việt Nam 

14  Trịnh Công Tuấn 27/9/2001 066201006790 17/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ding Sheng Việt Nam 

15  Nguyễn Quang Văn 12/3/1988 040088038919 8/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam 

16  Bùi Văn Quân 1/4/1982 035082011440 20/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam 

17  Đỗ Quốc Nam 2/10/1990 083090011409 16/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

18  Nguyễn Văn Duy 25/9/1990 036090013151 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An 

19  Trần Văn Cảnh 30/6/1986 038086006148 2/10/2025 Bộ Công An Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An 

20  Phạm Văn Cương 2/9/1992 031092011000 27/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An 

21  Hồ Khắc Đăng Khôi 4/8/1981 046081004812 3/4/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 5 

22  Nguyễn Viết Trung 17/3/1994 070094008027 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 5 

23  Đỗ Văn Hiển 13/11/1982 070082006510 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 5 

24  
Nguyễn Thị 

Hồng 
Lộc 7/9/1990 077190003757 2/7/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tài Nguyên CHC Việt 

Nam - Chi nhánh BR-VT 

25  Nguyễn Văn Thiện 16/8/1993 033093000674 17/2/2023 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tài Nguyên CHC Việt 

Nam - Chi nhánh BR-VT 

26  Nguyễn Bá Dũng 28/5/1983 038083022355 17/10/2023 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

HONG YANG 

27  Nguyễn Minh Tuấn 24/9/1989 089089000956 28/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MTV JIC VIỆT NAM 

28  Nguyễn Tấn Giàu 29/8/1991 089091009771 28/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MTV JIC VIỆT NAM 

29  Triệu Phong Thuận 28/12/1989 079089023953 1/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SX TM NHU KIM 

THÀNH 

30  Trần Văn Sỹ 12/8/1998 045098008599 1/9/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DỆT ĐẠI HÀO 

31  Mạc Thanh Hằng 1/1/1998 087198008269 9/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hang Tai ( Bình Dương) 

32  Lê Nhựt Cường 17/10/1997 083097004708 14/9/2024 Bộ Công An Công ty TNHH Hang Tai ( Bình Dương) 

33  Đoàn Văn Lăng 13/7/1985 096085021638 21/7/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Perfetti Van Melle 

34  Khương Xuân Ngàn 17/5/1972 079072015703 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Tầm nhìn xanh 

35  Nguyễn Duy Tân 14/10/1984 074084006524 28/7/2024 Bộ Công An Công ty Cổ phần Tầm nhìn xanh 

36  Võ Văn Hoàng 15/7/1984 040084026112 28/7/2024 Bộ Công An Công ty TNHH Worldon (Việt Nam) 

37  Hồ Thành Nguyên 24/5/1995 080095014562 17/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Worldon (Việt Nam) 

38  Nguyễn Tất Dũng 27/6/1979 040079008183 16/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thép Tú Sơn 

39  Ngô Quang Tới 25/7/2000 072200000657 13/10/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Thép Tú Sơn 

40  Nguyễn Huy Anh 16/2/1994 077094000251 7/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept 

– Terminal link 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

41  Lê Văn Thanh 18/8/1977 052077000345 29/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept 

– Terminal link 

42  Trần Anh Dũng 3/12/1983 060083007633 21/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH Interflour Việt Nam 

43  Nguyễn Việt Hùng 26/1/1973 025073011738 20/12/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt 

Nam- Nhà máy sữa Sài Gòn 

44  Phạm Đức Phước 18/12/1984 049084005850 26/12/2024 Bộ Công An 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt 

Nam- Nhà máy sữa Sài Gòn 

45  Võ Phước Hưng 15/6/1981 080081005316 9/8/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt 

Nam- Nhà máy sữa Sài Gòn 

46  Nguyễn Minh Thiện 25/4/1996 079096008226 10/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Kho Hóa chất Nhà Bè-Công ty TNHH Hoá 

chất Petrolimex 

47  Trần Văn Minh 20/5/1976 040076002034 5/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Kho Hóa chất Nhà Bè-Công ty TNHH Hoá 

chất Petrolimex 

48  Phan Nhật Tường 26/10/1992 077092002667 15/2/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SBSAMBO VINA 

49  Nguyễn Thế Phương 24/9/1985 079085021828 18/8/2025 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH TÚI XÁCH SIMONE 

VIỆT NAM 

50  Phạm Tấn Vương 17/10/1994 056094005890 7/2/2025 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH EVOLUTION 

ENTERPRISES  

51  Vũ Hoàng Trúc 2/4/1970 079070021885 29/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FREETREND 

INDUSTRIAL (VIỆT NAM) 

52  Phạm Minh Phương 17/2/1975 079075030941 10/7/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FREETREND 

INDUSTRIAL (VIỆT NAM) 

53  Huỳnh Tấn Đức 25/11/1988 077088011255 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Eldovina 

54  Đặng Đại Bình 17/1/1969 044069002674 20/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  

55  Đường Minh Khôi 20/11/1967 038067005287 5/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  

56  Trần Ngọc Hòa 23/9/1975 077075000809 29/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  

57  Ngô Đức Hạc 2/8/1990 044090009268 19/4/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  

58  Hoàng Văn Tú 2/8/1987 040087017171 16/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  

59  Châu Huỳnh Kỳ 2/12/1977 075077010552 31/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  

60  Trần Văn Tính 2/7/1978 042078000606 8/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  

61  
Khương Hoàng 

Vĩnh 
Nghi 15/4/1975 075075014389 31/8/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

62  Nguyễn Minh Cường 7/3/1985 079085008910 28/2/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn  

An Toàn Á Châu 

63  Cao Thị Hồng Nhi 13/5/1987 083187014855 25/4/2024 Bộ Công An 
Công ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn  

An Toàn Á Châu 

64  Nguyễn Văn Duy 4/9/1999 060099011361 14/9/2024 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH ROHTO-

MENTHOLATUM (VIỆT NAM) 

65  Trương Trọng Nhân 13/10/1989 074089001855 19/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ROHTO-

MENTHOLATUM (VIỆT NAM) 

66  Phạm Hữu Tiến 26/6/1999 087099003660 26/6/2023 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ROHTO-

MENTHOLATUM (VIỆT NAM) 

67  Võ Quốc Thái 10/3/2002 083202012510 10/5/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

 FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT 

NAM) 

68  Trịnh Đình Trung 1/6/1981 038081026362 27/4/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thực phẩm Dary 

69  Trần Minh Đức 2/12/1967 079067000305 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thực phẩm Dary 

70  Trần Trung Kiên 29/8/1994 079094001014 25/8/2022 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

SWAROVSKI VIỆT NAM 

71  Vũ Công Chính 5/1/1996 075096013034 16/9/2022 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

SWAROVSKI VIỆT NAM 

72  Nguyễn Thành Nhân 9/6/1998 075098010830 12/6/2023 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

SWAROVSKI VIỆT NAM 

73  Nguyễn Thị Yến Vy 1/7/2003 075303005044 24/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH KẾT CẤU THÉP CÔNG 

TRÌNH ĐẠI KIM NGUYÊN 

74  Nguyễn Thị Linh 10/10/1994 040194032520 22/9/2024 Bộ Công An Công ty TNHH Camel Safety 

75  Huỳnh Thị Thu Trâm 13/4/1972 079172043557 15/11/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sản Xuất Trường Hưng 

76  Lê Thị Kim Ngọc 2/7/2001 075301008111 21/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hang Tai ( Việt Nam) 

77  Lý Phước Trung 21/6/1987 094087013416 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hang Tai ( Việt Nam) 

78  Phạm Anh Tuấn 10/7/1997 035097008726 6/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Minh Long I 

79  Võ Văn Quyền 24/12/1973 074073004283 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Minh Long I 

80  Lê Thành Luân 30/5/2001 054201006979 10/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Asia Packaging Industries 

Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

81  Nguyễn Tấn Đạt 16/11/2002 074202004196 10/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Asia Packaging Industries 

Việt Nam 

82  Lê Hoàng Thành 28/2/1971 082071000478 25/7/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH SX Phân Bón Phượng 

Hoàng 

83  Mai Văn Thưởng 3/10/1982 038082047335 3/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ACCREDO ASIA 

84  Trương Văn Riêu 17/3/1987 083087005161 13/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ACCREDO ASIA 

85  Nguyễn Hữu Long 23/9/1999 038099001471 22/8/2024 Bộ Công An Tự do 

86  Nghiêm Thị Phượng 23/1/1985 070185008705 11/9/2024 Bộ Công An 

CÔNG TY CHẾ BIẾN ĐIỀU VÀ NÔNG 

SẢN VEGETEXCO - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ,  

NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN 

87  Nguyễn Thanh Sơn 18/5/1984 048084004146 17/11/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh CÔNG TY TNHH Mặt trời Phú 

Quốc Tại Nam Bãi Khem 

88  Đỗ Hà Dũng 17/6/1995 091095000463 8/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh CÔNG TY TNHH Mặt trời Phú 

Quốc Tại Nam Bãi Khem 

89  Võ Thanh Long 16/7/1987 045087000172 13/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Năng Lượng Lộc Ninh 4  

90  Lê Quang Thạnh 6/11/1981 045081006031 5/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Năng Lượng Lộc Ninh 4  

91  Lê Trí Khang 5/1/1997 077097002732 11/8/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA 

HEINEKEN VIỆT NAM 

92  Trần Ngọc Huy 21/1/1986 079086011281 29/1/2026 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA 

HEINEKEN VIỆT NAM 

93  Nguyễn Đức Long 4/4/2003 074203003572 24/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU 

 DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG 

94  Lê Khánh Hoàng 4/2/1984 034084004680 21/8/2025 Bộ Công An Công ty cổ phần Thép VAS Tuệ Minh 

95  Nguyễn Văn Thiện 22/2/1988 042088019407 4/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Thép VAS Tuệ Minh 

96  Dương Mạnh Hoàng 23/10/1981 074081002049 22/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Thép VAS Tuệ Minh 

97  Đặng Thị Hương 19/9/1991 070191009708 5/8/2022 
Cục CS QLHC về TTXH  Công ty TNHH MTV Lucky Unique 

Enterprise (Việt Nam) 

98  Nguyễn Văn Tiến 27/9/1993 075093007931 11/2/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ROEDERS VIỆT NAM 

99  Lương Thanh Sơn 6/2/1993 080093009023 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May thêu Thuận Phương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

100  Lê Trần Kim Duy 25/4/1990 080090005141 16/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May thêu Thuận Phương 

101  Mai Ngọc Khởi 15/12/1983 083083021191 4/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May thêu Thuận Phương 

102  Phạm Đức Ly 3/3/1981 082081008736 18/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May thêu Thuận Phương 

103  Lê Hoàng Phúc 29/12/1988 084088000254 21/2/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May thêu Thuận Phương 

104  Lê Quang Đắc Thành 23/11/1999 079099019022 26/8/2024 Bộ Công An CÔNG TY TNHH Shyang Hung Cheng 

105  Lê Đức Hiệp 30/4/1979 052079033592 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH Shyang Hung Cheng 

106  Nguyễn Văn Liệp 3/8/1971 089071017119 24/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH Shyang Hung Cheng 

107  Trịnh Trung Dũng 20/7/1984 017084008085 8/2/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Brenntag Việt Nam 

108  Nguyễn Xuân Triết 10/2/1986 052086000180 29/1/2026 Bộ Công An 
Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết 

kế xây dựng Miền Nam 

109  Nguyễn Văn Cường 8/1/1993 087093003940 30/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI 

110  Phạm Tấn Đạt 8/3/1990 072090006570 21/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Dệt May Hòa Thành 

111  Hoàng Hải Thành 4/1/1981 034081022972 20/12/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

112  Trần Đăng San 2/9/1985 036085017466 3/9/2025 Bộ Công An 
Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

113  Trần Mỹ Đức 10/1/1976 042076000670 29/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

114  Hoàng Danh Trị 20/9/1976 040076001180 13/3/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

115  Khổng Minh Hưng 4/7/1976 008076008202 28/6/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

116  Nguyễn Tiến Thăng 27/3/1980 042080008333 14/12/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

117  Nguyễn Mạnh Hà 6/1/1976 020076001851 25/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

118  Hồ Thế Hân 5/4/1978 040078000761 19/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

119  Phạm Văn Chương 30/4/1966 036066006190 19/1/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 
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120  Vũ Hồng Lâm 28/8/1973 030073003236 29/12/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

121  Lê Phương Đạt 6/8/1988 066088000281 25/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

122  Thái Doãn Huệ 7/8/1983 040083000296 9/10/2025 Bộ Công An 
Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

123  Phùng Ngọc Hưng 24/4/1966 038066000319 27/12/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

124  Kiều Xuân Nam 16/1/1976 025076016258 28/12/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

125  Khuất Duy Tuấn 17/4/1971 001071027576 19/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

126  Phạm Văn Dụng 29/5/1968 034068007744 28/6/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

127  Phạm Hùng Nam 7/5/1982 037082014246 11/8/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ-Tổng công 

ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần 

128  Lê Phi Anh 2/3/1989 054089011830 4/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Long Yi industrial( Việt Nam 

129  Huỳnh Bảo Chương 18/5/1996 080096002707 28/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MAY THÊU MDK 

130  Nguyễn Thanh Phương 19/8/1992 086092001843 31/1/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

131  Trần Đình Thoại 10/10/1974 051074006461 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

132  Nguyễn Văn Phong 1/11/1978 080078000680 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

133  Nguyễn Thị Phượng 29/8/1997 040197024799 2/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

134  Nguyễn Văn Tuấn 1/9/1979 079079031359 17/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

135  Đỗ Minh Tuấn 16/7/1997 079097002089 6/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

136  Nguyễn Trọng Hữu 27/5/1992 079092020268 20/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

137  Lê Hữu Huân 23/3/2000 079200005463 20/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

138  
Trần Nguyễn 

Quang 
Thái 2/11/1988 082088006442 29/11/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  

139  Lê Vĩnh Thái 17/2/1969 052069019474 4/10/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên Doanh Khách Sạn Saigon 

Riverside. 

140  Bùi Ngọc Tâm 12/4/1977 079077016689 15/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên Doanh Khách Sạn Saigon 

Riverside. 
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141  Lê Văn Mến 9/10/1976 087076015669 23/1/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên Doanh Khách Sạn Saigon 

Riverside. 

142  Quách Vĩnh Kiên 9/4/1990 079090022675 25/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên Doanh Khách Sạn Saigon 

Riverside. 

143  Nguyễn Chí Trung 3/6/1980 083080009528 9/8/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên Doanh Khách Sạn Saigon 

Riverside. 

144  Vũ Trường Sơn 3/5/1995 070095000329 25/3/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng vicem 

Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước 

145  Bùi Tấn Vượng 6/6/1991 070091002465 25/4/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng vicem 

Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước 

146  Dương Việt Hà 2/10/1972 001072018583 22/12/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT 

(KONOIKE VINA) 

147  Hứa Khánh Linh 26/1/1994 087194011691 16/5/2022 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT 

(KONOIKE VINA) 

148  Phan Uy Quyền 12/7/1975 079075025655 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên doanh Đại Dương 

149  Nguyễn Kim Hiền 6/6/1984 079084001088 10/7/2024 Bộ Công An Công ty Liên doanh Đại Dương 

150  Từ Hán Minh 25/9/1986 079086021692 23/2/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên doanh Đại Dương 

151  Võ Đoàn Thanh Tâm 3/9/1991 079091003959 20/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên doanh Đại Dương 

152  Nguyễn Ngô Chí Hùng 24/11/2001 079201000989 1/4/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên doanh Đại Dương 

153  Nguyễn Duy Khanh 19/9/1995 079095008076 9/2/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên doanh Đại Dương 

154  Lâm Chí Long 19/3/1989 079089032969 25/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Liên doanh Đại Dương 

155  
Đặng Nguyễn 

Thanh 
Duy 6/9/2000 075200014821 29/4/2025 Bộ Công An 

Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) 

156  Dương Văn  Đạt 24/2/1986 070086005280 27/2/2026 Bộ Công An Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) 

157  Phạm Hiếu Nghĩa 10/5/1992 072092004106 7/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) 

158  Trần Lê 19/9/1980 079080015166 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Daesang Việt Nam 

159  
Nguyễn Ngọc 

Huy 
Vũ 27/11/1990 082090000227 4/9/2022 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty CP China Steel & Nippon Steel 

Việt Nam 

Ấn định danh sách 159 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 



 

 
 

 


